	CHÍNH PHỦ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 188/CP
V/v dự kiến tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Trồng trọt
	Hà Nội, ngày  16  tháng 5 năm 2018


	
	


Kính gửi: Quốc hội.
Căn cứ văn bản số 1691/TB-TTKQH ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Tổng thư ký Quốc hội khoá XIV về việc Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 23 (tháng 4/2018), Chính phủ xin báo cáo Quốc hội về việc dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật Trồng trọt như sau:

1. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ hơn về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật, từ đầu vào của trồng trọt như giống, phân bón, kiểm soát nguồn nước, thuốc bảo vệ thực vật, canh tác cho đến khâu đầu ra là chế biến, bảo quản trong chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm trồng trọt; cần chú ý đến cây dược liệu, phân biệt giống cây trồng với giống thủy sản.
Chính phủ xin tiếp thu ý kiến này và dự kiến bổ sung các nội dung sau:

a) Thay đổi phạm vi điều chỉnh của Luật trồng trọt là “quy định các hoạt động trồng trọt bao gồm giống cây trồng; phân bón; canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản, thương mại sản phẩm cây trồng nông nghiệp; quản lý nhà nước về trồng trọt”. Theo đó, việc quản lý các hoạt động canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản, thương mại sản phẩm chỉ áp dụng đối với các cây trồng nông nghiệp, đối với cây lâm nghiệp, cây dược liệu đã được quy định tại Luật Lâm nghiệp và Luật Dược.
Phạm vi quản lý giống cây trồng cũng đã được sửa đổi theo hướng bỏ giống cây thủy sản quy định tại khoản 3, Điều 3 dự thảo Luật vì đã được quy định trong Luật Thủy sản.

b) Để đảm bảo quản lý hoạt động canh tác theo chuỗi, dự thảo Luật sẽ bổ sung và dẫn chiếu phù hợp quy định về sử dụng các nguồn tài nguyên, nguyên liệu đầu vào đã nêu trong dự thảo Luật nhằm đảm bảo yêu cầu sử dụng hiệu qủa, tiết kiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Cụ thể:
(i). Bổ sung vào chương IV “Canh tác” toàn bộ Mục 2 “Sử dụng tài nguyên, vật tư, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị trong canh tác” với 7 điều như sau:

“Điều  . Sử dụng đất trồng trọt

Việc quản lý, sử dụng, bảo vệ đất trồng trọt phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định sau:
1. Đất trồng trọt bao gồm:

a) Đất trồng cây hàng năm, bao gồm đất trồng lúa (đất chuyên trồng lúa, đất lúa màu, đất trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản và đất trồng lúa khác); đất trồng cây hàng năm khác (đất chuyên rau, đất chuyên màu);

b) Đất trồng cây lâu năm, bao gồm đất trồng cây ăn quả lâu năm, đất trồng cây công nghiệp lâu năm và đất trồng cây lâu năm khác.

2. Sử dụng đất trồng trọt phải theo quy hoạch, kế hoạch và mục đích sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
3. Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ, duy trì, cải tạo, bồi dưỡng độ phì của đất; hạn chế ô nhiễm, suy thoái, xói mòn, rửa trôi, chua hóa, phèn hóa, biến dạng đất trồng trọt. 

4. Căn cứ tính chất lý, hóa học của đất, đặc tính sinh học của cây trồng, trình độ phát triển của khoa học, công nghệ để bố trí đối tượng cây trồng và biện pháp canh tác phù hợp.

5. Các vùng đất chuyên trồng lúa, trồng rau, trồng cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm chủ lực phải được quy hoạch sử dụng ổn định về diện tích và định kỳ đánh giá chất lượng đất; phải áp dụng chế độ luân canh phù hợp để hạn chế thoái hóa đất và lan truyền dịch bệnh.

6. Khi xây dựng công trình trên đất trồng lúa phải bóc riêng tầng đất mặt để trồng cây hoặc cải tạo các vùng đất nông, lâm nghiệp khác. 

Điều   . Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 
1. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang cây lâu năm phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Chuyển đổi phải theo vùng để hình thành các vùng sản xuất tập trung và đảm bảo phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa; 

b) Việc chuyển đổi phải đảm bảo công khai, minh bạch;

c) Việc chuyển đổi phải đảm bảo khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương.

2. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, chỉ được sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120 cm, nhưng đảm bảo phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa sang trồng cây lâu năm và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên phạm vi toàn quốc; UBND các cấp ban hành kế hoạch chuyển đổi trong phạm vi quản lý.  

4. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự thủ tục chuyển đổi cây trồng trên đất lúa sang trồng cây lâu năm và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Điều  . Sử dụng nước tưới

Việc khai thác, sử dụng nguồn nước phải thực hiện theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước và các quy định sau:

1. Sử dụng nước tưới phải phù hợp với từng đối tượng cây trồng tiết kiệm, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Nguồn nước tưới cho cây trồng phải bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với nước mặt phục vụ cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi.

3. Bố trí cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp với điều kiện nguồn nước.

4. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến, công nghệ tưới tiết kiệm, tăng khả năng tuần hoàn, tái sử dụng nước.

Điều  . Sử dụng các sinh vật có ích 

1. Các hoạt động canh tác phải bảo đảm:
a) Bảo vệ và sử dụng tại chỗ các nguồn sinh vật có ích ích để cải tạo độ màu mỡ của đất, phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng, giảm thiểu sử dụng hóa chất trong nông nghiệp; 

b) Phát triển và sử dụng các sản phẩm sinh học có nguồn gốc từ các sinh vật có ích trong trồng trọt.
2. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn định kỳ ban hành Danh mục các loài sinh vật có ích trong trồng trọt được ưu tiên bảo vệ và các biện pháp để bảo vệ các loài sinh vật có ích.

Điều  . Sử dụng vật tư trồng trọt

1. Vật tư trồng trọt bao gồm:

a) Giống cây trồng; 

b) Phân bón;

c) Thuốc bảo vệ thực vật; 

d) Giá thể trồng cây; 

đ) Hóa chất, chế phẩm sinh học và các vật tư khác sử dụng trong xử lý, cải tạo đất; bảo quản, sơ chế, chế biến nông sản và xử lý phụ phẩm nông nghiệp.

2. Chất lượng vật tư trồng trọt quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều này được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và tiêu chuẩn công bố áp dụng theo các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các pháp luật khác có liên quan.

3. Yêu cầu chung sử dụng vật tư trồng trọt

a) Sử dụng các loại vật tư được phép sử dụng, lưu hành hoặc đã công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

b) Phải tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn hoặc nhà sản xuất;

c) Phải bảo đảm hiệu quả, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, hạn chế lan truyền dịch hại cho cây trồng.

4. Sử dụng giống cây trồng:

a) Sử dụng giống cây trồng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng;

b) Đối với giống cây hàng năm sử dụng từ cấp giống xác nhận hoặc tương đương trở lên.
5. Sử dụng phân bón 

a) Khuyến khích sử dụng các loại phân bón hữu cơ truyền thống, phân hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh, phân vi sinh vật;

b) Sử dụng phân bón phải tuân thủ nguyên tắc bốn đúng: đúng chủng loại phân; đúng thời điểm sinh trưởng, phát triển của cây; đúng thời tiết; đúng phương pháp, cân đối.

6. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

 Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Điều   . Sử dụng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ canh tác 

1. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu về thủy lợi, giao thông, điện phục vụ chung cho vùng canh tác phải được sử dụng, bảo vệ theo quy định chung của tổ chức, cá nhân quản lý hệ thống công trình hoặc thỏa thuận giữa người sản xuất với các tổ chức, cá nhân đó.

2. Trang thiết bị phục vụ canh tác gồm nhà kính, nhà lưới, các công trình phụ trợ, hệ thống tưới tiêu, máy nông nghiệp phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

3. Tài sản gắn liền với đất trồng trọt bao gồm nhà kính, nhà lưới, các công trình phụ trợ, hệ thống tưới tiêu, các loại cây lâu năm, được hưởng các chính sách như các tài sản cố định khác theo quy định của pháp luật đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

Điều   . Bảo vệ môi trường trong canh tác

 1. Trong quá trình canh tác người sản xuất phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật có liên quan về bảo vệ môi trường đất, nước, môi trường trong sản xuất nông nghiệp, môi trường không khí trong việc sử dụng đất, nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thu gom và xử lý phụ phẩm, phế phẩm của ngành trồng trọt để không gây ô nhiễm môi trường chung, bảo vệ sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, tránh lây lan dịch hại cây trồng.

2. Khi phát hiện các yếu tố bất thường về nguồn nước, đất, không khí, các chất độc hại khác ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình canh tác, đến cây trồng thì người sản xuất phải báo ngay cho chính quyền hoặc tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong tổ chức, quản lý sản xuất trồng trọt của địa phương”
(ii).  Bổ sung vào chương V “Thu hoạch, bảo quản, chế biến, thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu” 2 điều như sau:
“Điều   . Thu hoạch 
1. Thu hoạch sản phẩm theo phương pháp, bằng phương tiện phù hợp, hạn chế thất thoát, bảo đảm chất lượng sản phẩm. 

2. Phải tuân thủ thời gian cách ly khi thu hoạch sản phẩm để làm thực phẩm theo quy định về thời gian cách ly trong sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các vật tư khác có liên quan. 

Điều   .  Sử dụng phụ phẩm trồng trọt

1. Phụ phẩm trồng trọt sau thu hoạch phải được thu gom, xử lý, sử dụng phù hợp, không gây ô nhiễm môi trường và lan truyền dịch hại.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phụ phẩm trồng trọt phải công bố hợp quy và tuân thủ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá”. 

2. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ chính sách trong phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, không gây ô nhiễm môi trường; chính sách trong chế biến, bảo quản sau thu hoạch, bảo tồn giống bản địa, giống nhập khẩu; phát triển liên kết trong sản xuất, hỗ trợ phát triển thị trường sản phẩm trồng trọt.
Chính phủ xin tiếp thu ý kiến này, dự kiến sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c, khoản 1, Điều 7 của dự thảo Luật như sau:
“a) Xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất; bảo quản, chế biến sản phẩm; sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn; sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ; sản xuất chế phẩm sinh học; sử dụng tiết kiệm nước, năng lượng tái tạo, phụ phẩm trong trồng trọt; xây dựng, nâng cấp cơ sở nghiên cứu chọn, tạo giống cây trồng;

c) Nghiên cứu chọn, tạo giống cây trồng chất lượng, chống chịu sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu; thu thập, lưu giữ và bảo tồn nguồn gen cây trồng quý hiếm, giống bản địa, xây dựng ngân hàng gen cây trồng; nghiên cứu phát triển và sử dụng các chế phẩm sinh học ứng dụng trong canh tác, tái sử dụng phụ phẩm; bảo quản, chế biến sản phẩm trồng trọt”.
3. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực trồng trọt.
Chính phủ xin được giải trình như sau:

Chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành đã được quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành, do đó dự thảo Luật chỉ quy định trách nhiệm của Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Uỷ ban nhân dân các cấp; Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội. Cách quy định này cũng đã được thể hiện tại các luật như Luật Lâm nghiệp, Luật Thuỷ sản …vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, Chính phủ xin được giữ nguyên quy định như dự thảo.
4. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát giảm bớt một số thủ tục hành chính và làm rõ tính khả thi trong dự thảo Luật.
Chính phủ xin tiếp thu ý kiến này và sẽ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính đang được quy định trong dự thảo Luật, đảm bảo chỉ quy định các thủ tục thực sự cần thiết theo hướng đơn giản hoá và đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Trên đây là báo cáo dự kiến tiếp thu và giải trình ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật Trồng trọt. Các nội dung khác của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu tiếp thu hoặc giải trình để báo cáo Quốc hội sau khi Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5/2018.

Chính phủ kính báo cáo Quốc hội./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- UB KHCN&MT của Quốc hội;

- UB Pháp luật của Quốc hội;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: NN, KTTH;
- Lưu: VT, PL (120). 
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(Đã ký)
Nguyễn Xuân Cường
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